
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN AN LÃO 

 
           Số:             /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

                      An Lão, ngày      tháng    năm 2025 

  

     

THÔNG BÁO 

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2024  

đối với cán bộ, công chức, viên chức 

 

Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND 

thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ; 

Căn cứ hồ sơ xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn của cán bộ, công 

chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024; 

Hội đồng nâng bậc lương huyện xét duyệt các trường hợp đủ điều kiện nâng 

bậc lương trước thời hạn năm 2024 đối với: 24 người (trong đó công chức các 

phòng chuyên môn: 09 người, cán bộ, công chức xã, thị trấn: 8 người; Khối Giáo 

dục và Đào tạo: Mầm non 03 người, Tiểu học 01 người, THCS 03 người). 

(Có danh sách chi tiết gửi kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị đăng tải 

danh sách người được nâng bậc lương trước thời hạn trên cổng thông tin điện tử 

huyện; niêm yết danh sách công khai tại cơ quan, đơn vị trong 15 ngày làm việc 

kể từ ngày đăng thông báo; Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo không 

có ý kiến phản ánh, kiến nghị đề nghị các cơ quan, đơn vị ra quyết định nâng bậc 

lương trước thời hạn theo quy định (các ý kiến kiến nghị, phản ánh gửi về phòng 

Nội vụ huyện trước ngày 21/3/2025).  

UBND huyện thông báo các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết./. 

   
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Các trường MN, TH, THCS, 

TH&THCS; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Thế Vinh 
 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN AN LÃO                   
 
 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ  NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số:          /TB-UBND ngày       tháng 02 năm 2025) 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Đơn vị 

công tác 

Lương đang hưởng Lương mới 

Số 

tháng 

đc 

nâng 

Ghi chú 

Mã số 

ngạch 
Bậc 

Hệ 

số 

Hệ số 

bảo 

lưu 

Tổng 

hệ số 

Mốc 

xét 

nâng 

lương 

lần sau 

Bậc Hệ số 

Hệ số 

bảo 

lưu 

Tổng 

hệ số 

Thời điểm 

tính nâng 

bậc lương 

lần sau 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 

I 
 KHỐI QLNN: 09 người 

  
  

1 Trần Văn Nhân 1978 
Trưởng 

phòng 

Phòng 

Nội vụ 
01.003 8 4.65   4.65 

10/202

2 
9 4.98   4.98 10/2024 12 

Chiến sỹ thi đua cấp 

thành phố năm 2024 

theo QĐ số 1526/QĐ-

CT ngày 15/5/2024 

Tập thể phòng Nội vụ 

hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2024. 

Năm 2023 thanh tra 

huyện hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 

Chi bộ Nội vụ hoàn 

thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm 2024 



2 
Lê Hồng 

Phong 
1977 

Trưởng 

phòng 

Phòng 

Kinh tế 

hạ tầng 

01.003 7 4.32   4.32 7/2022 8 4.65   4.65 10/2024 9 

Bằng khen của 

UBND thành phố do 

hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2020-

2021 theo QĐ số 

162/QĐ-CT ngày 

14/01/2022 

Tập thể lao động xuất 

sắc nhiệm vụ năm 

2023 

Chi bộ hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2023 

3 Lê Văn Huy 1980 
Trưởng 

phòng 

Phòng 

Văn hóa 

Thông 

tin 

01.002 3 5.08   5.08 
12/202

2 
4 5.42   5.42 3/2025 9 

Bằng khen của 

UBND thành phố 

theo QĐ số 54/QĐ-

UBND ngày 

09/01/2023 do hoàn 

thành xuất sắc nhiệm 

vụ từ năm 2021 đến 

2022 

Tập thể phòng VHTT 

hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2023 

theo QĐ số 265/QĐ-

UBND ngày 

26/01/2024 

Chi bộ hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2022 theo QĐ số 

1038-QĐ/HU ngày 

30/12/2022 của HU 

An Lão 

4 
Phạm Văn 

Đường 
1979 

Chánh 

VP 

VP 

HĐND 

và 

UBND 

01.003 7 4.32   4.32 
12/202

2 
8 4.65   4.65 6/2025 6 

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm 2024 theo QĐ số 

15/QĐ-UBND ngày 

07/01/2025 

Tập thể hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2024 theo QĐ số  

Chi bộ hoàn thành tốt 

nhiệm vụ 



5 Phạm Thị Điệp 1985 

Phó 

Trưởng 

phòng 

Phòng 

Lao động 

Thương 

binh và 

Xã hội 

01.003 4 3.33   3.33 8/2022 5 3.66   3.66 11/2024 9 

Bằng khen của Chủ 

tịch UBND thành phố 

do có thành tích xuất 

sắc nhiệm vụ từ năm 

2023 đến năm 2024 

theo QĐ số 123/QĐ-

UBND ngày 

10/01/2025 của 

UBND thành phố 

Tập thể hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2024 theo QĐ số 

123/QĐ-UBDN ngày 

10/01/2025 của 

UBND thành phố 

Chi bộ hoàn thành tốt 

nhiệm vụ năm 2023 

6 
Nguyễn Thị 

Dung 
1985 CV 

Phòng 

Giáo dục 

và Đào 

tạo 

01.003 3 3   3 4/2022 4 3.33   3.33 4/2024 12 

Chiến sỹ thi đua cấp 

thành phố năm 2021 

theo QĐ số 720/QĐ-

UBDN ngày 

15/3/2021 

7 
Phạm Thị 

Lương  
1983 

Thanh 

tra viên 

Thanh 

tra huyện 
04.025 4 3.33   3.33 2/2022 5 3.66   3.66 8/2024 6 

Chiến sỹ thi đua cấp 

cơ sở năm 2024 theo 

QĐ số 15/QĐ-UBND 

ngày 07/01/2025 của 

UBND huyện 

8 
Trần Thị Thu 

Hương 
1981 CV 

Phòng 

Tư pháp 
01.003 3 3.33   3.33 

11/202

2 
4 3.33   3.33 5/2025 6 

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm 2022 theo QĐ số 

18/QĐ-UBND ngày 

04/01/2023 của 

UBND huyện 



9 Bùi Thị Quỳnh 1985 CV 

Phòng 

Tài 

nguyê và 

Môi 

trường 

01.003 3 3   3 6/2022 4 3.33   3.33 10/2024 9 

Bằng khen của 

UBND thành phố do 

hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2022-

2023 theo QĐ số 

265/QĐ-CT ngày 

26/01/2024 

II 
MẦM MON: 03 người 

  
  

1 
Nguyễn Thị 

Lan Hương 
1983 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Trường 

mầm non 

Trường 

Thọ 

V.07.02.

26 
6 3.65 0.01 3.66 8/2022 7 3.96 0.01 3.97 11/2024 9 

Bằng khen của Bộ do 

có thành tích xuất sắc 

năm học 2021-2022 

Tập thể hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

năm học 2023-2024 

Chi bộ hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2023 

2 Lê Thị Cúc 1986 
Hiệu 

trưởng 

trường 

mầm non 

Quốc 

Tuấn 

V.07.02.

26 
5 3.34 0.65 3.99 7/2022 6 3.65 0.65 4.30 10/2024 9 

Bằng khen của 

UBND thành phố do 

có thành xuất sắc 

nhiệm vụ từ năm học 

2018-2019 đến năm 

học 2019-2020 

Tập thể lao động xuất 

sắc năm học 2023-

2024 

Chi bộ hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2023 

3 
Nguyễn Thị 

Bích Thủy 
1983 

Phó 

hiệu 

trưởng  

Trường 

mầm non 

Chiến 

Thắng 

V.07.02.

25 
5 3.66   3.66 4/2022 6 3.99   3.99 7/2024 9 

Bằng khen của 

UBND thành phố do 

có thành xuất sắc 

nhiệm vụ từ năm học 

2020-2021 đến năm 

học 2021-2022 

Tập thể (MN An 

Thái) hoàn thành xuất 

sắc năm học 2022-

2023 

Chi bộ hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 



III 
TIỂU HỌC: 01 người  

  
  

1 Phạm Thị Sơn   
Hiệu 

trưởng 

Trường 

Tiểu học 

thị trấn 

V.07.02.

28 
4 5.02   5.02 4/2022 5 5.36   5.36 7/2024 9 

Bằng khen của 

UBND thành phố 

năm học 2022-2023 

theo QD số 2357/QĐ-

CT ngày 07/8/2023 

Tập thể lao động xuất 

sắc năm học 2022-

2023; 2023-2024 

Chi bộ hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2023 

IV 
Trung học cơ 

sở: 03 người 
                                

1 Bùi Văn Sang 1976 
Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS 

Trường 

Thọ 

V.07.04.

30 
3 5.08   5.08 9/2022 4 5.42   5.42 12/2024 9 

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2023-2024; 

năm học 2022-2023 

Tập thể hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

năm học 2022-2023 

Chi bộ hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2023 

2 Phạm Thị Huệ 1980 

Phó 

Hiệu 

trưởng  

Trường 

THCS 

Trường 

Thọ 

V.07.04.

30 
1 4.74   4.74 8/2022 2 4.74   4.74 11/2024 9 

Bằng khen của 

UBND thành phố 

năm học 2022-2023 

theo QĐ số 2357/QĐ-

CT ngày 07/8/2023 

Tập thể hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

năm học 2022-2023 

Chi bộ hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2023 



3 
Nguyễn Công 

Hiệp 
1975 

Phó 

Hiệu 

trưởng  

trường 

THCS 

bát 

Trang 

V.07.04.

31 
3 4.68   4.68 3/2022 4 5.02   5.02 6/2024 9 

Bằng khen của 

UBND thành phố  

theo QĐ số 2357/QĐ-

CT ngày 07/8/2023 

Tập thể hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

(THCS Quốc Tuấn) 

năm học 2021-2022 

đến năm học 2022-

2023 

Chi bộ hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2023 

VI 
KHỐI XÃ, THỊ TRẤN: 08 người 

  
  

1 
Nguyễn Văn 

Mạnh 
1990 

Bí thư 

Đoàn 

TNCS

HCM 

Xã An 

Tiến 
01.003 1 2.34   2.34 

.01.202

2 
2 2.67   2.67 .01/7/2024 6 

- Chiến sỹ thi đua cấp 

cơ sở năm 2024; năm 

2023 là lao động tiên 

tiến. 

2 
Phạm Minh 

Tân 
1973 

Chủ 

tịch Hội 

Cựu 

chiến 

binh 

Xã An 

Tiến 
01.003 1 2.34   2.34 

.02.202

2 
2 2.67   2.67 .01/8/2024 6 

- Chiến sỹ thi đua cấp 

cơ sở năm 2024; năm 

2023 là lao động tiên 

tiến. 

3 Vũ Thị Hạnh 1988 

Chủ 

tịch Hội 

LH Phụ 

nữ 

Xã An 

Thọ 
01.003 2 2.67   2.67 

.07.202

2 
3 3.00   3.00 

.01/01/202

5 
6 

- Chiến sỹ thi đua cấp 

cơ sở năm 2021; năm 

2023 là lao động tiên 

tiến. 

4 Trịnh Văn Vũ 1964 

Chủ 

tịch Hội 

Nông 

dân 

Xã Mỹ 

Đức 
01.005 4 2.46   2.46 

.01/202

3 
5 2.66   2.66 .01/4/2024 9 

- Bằng khen của 

Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam 

năm 2022. 

5 
Lương Xuân 

Quý 
1969 

Chủ 

tịch Hội 

Cựu 

chiến 

binh 

Xã Tân 

Viên 
01.005 2 2.06   2.06 .4/2023 3 2.26   2.26 .01/8/2024 9 

- Băng khen của Chủ 

tịch UBND thành phố 

năm 2023 



6 Trịnh Thế Lữ 1975 
Chủ 

tịch 

UBND 

xã Quốc 

Tuấn 

01.003 8 4.65   4.65 
.12/202

2 
9 4.98   4.98 .01/6/2025 6 

- Chiến sỹ thi đua cấp 

cơ năm 2023; Tập thể 

dẫn đầu khối cụm các 

xã, thị trấn năm 2024; 

Đảng bộ xã hoàn 

thành xuất sắc nhiệm 

năm 2024.  

7 
Trần Thị 

Khánh 
1980 

Chủ 

tịch 

UBND 

xã Chiến 

Thắng 

01.003 7 4.32   4.32 
.12/202

2 
8 4.65   4.65 .01/8/2024 9 

- Bằng khen của Chủ 

tịch UBND thành phố 

năm 2023; Tập thể 

xuất sắc năm 2023; 

Đảng bộ xuất sắc năm 

2022-2023. 

8 
Phạm Văn 

Tuân 
1974 

Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

xã Chiến 

Thắng 

01.003 3 3   3.0 
.10/202

2 
4 3.33   3.33 .02/2025   

- Bằng khen của Chủ 

tịch UBND thành phố 

năm 2025; Tập thể 

xuất sắc năm 2023; 

Đảng bộ xuất sắc năm 

2022-2023. 

  
Tổng số: 24 người 
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